
Thứ Buổi Tiết 6B1 6B2 6B3 6B4 7B1 7B2 7B3 7B4 8B1 8B2 8B3 8B4 9B1 9B2 9B3 9B4

1 Vật lí-N. Hương Ngữ văn-L.Loan Toán-V.Thủy Ngữ văn-Trang Ngữ văn-Quốc Toán-Chi Toán-Thanh Ngoại ngữ-P. Thúy

2 Toán-Nhương Vật lí-N. Hương Toán-V.Thủy Ngữ văn-Trang Ngữ văn-Quốc Ngoại ngữ-Đ. Thúy Ngoại ngữ-P. Thúy Toán-Thanh

3 Ngữ văn-L.Loan Toán-Nhương Ngoại ngữ-Đ. Thúy Toán-V.Thủy Toán-Chi Ngữ văn-Lâm Ngữ văn-Quốc Toán-Thanh

4

1 Ngữ văn-L.Loan Toán-V.Thủy Toán-Chi Vật lí-N. Hương Ngữ văn-Quốc Ngoại ngữ-Đ. Thúy Toán-Thanh Ngoại ngữ-P. Thúy

2 Ngữ văn-L.Loan Toán-V.Thủy Vật lí-N. Hương Ngữ văn-N.Loan Toán-Chi Ngữ văn-Lâm Toán-Thanh Ngữ văn-Quốc

3 Vật lí-N. Hương Ngữ văn-L.Loan Ngữ văn-N.Loan Ngoại ngữ-Chính Ngoại ngữ-Đ. Thúy Ngữ văn-Lâm Ngoại ngữ-P. Thúy Ngữ văn-Quốc

4

1 Ngữ văn-Trang Ngoại ngữ-P. Thúy Vật lí-Diệu Toán-Thanh

2 Vật lí-Diệu Toán-Nhương Ngữ văn-N.Loan Ngoại ngữ-P. Thúy

3 Ngoại ngữ-P. Thúy Toán-Nhương Toán-Thanh Ngữ văn-N.Loan

4

1 Ngữ văn-L.Loan Toán-Nhương Ngữ văn-Trang Ngoại ngữ-Đ. Thúy Toán-V.Thủy Vật lí-N. Hương Ngoại ngữ-Chính Toán-Chi

2 Ngoại ngữ-Đ. Thúy Ngữ văn-L.Loan Ngữ văn-Trang Vật lí-N. Hương Toán-V.Thủy Ngoại ngữ-Chính Ngữ văn-N.Loan Toán-Chi

3 Toán-Nhương Ngoại ngữ-Đ. Thúy Vật lí-N. Hương Toán-V.Thủy Ngoại ngữ-Chính Ngữ văn-L.Loan Toán-Chi Ngữ văn-N.Loan

4

1 Ngữ văn-Trang Vật lí-Diệu Toán-Thanh Ngữ văn-N.Loan Toán-Chi Ngoại ngữ-Đ. Thúy Ngoại ngữ-P. Thúy Ngữ văn-Quốc

2 Toán-Nhương Ngữ văn-Trang Ngữ văn-N.Loan Toán-Thanh Ngoại ngữ-Đ. Thúy Toán-Chi Ngữ văn-Quốc Ngoại ngữ-P. Thúy

3 Toán-Nhương Ngữ văn-Trang Ngoại ngữ-P. Thúy Vật lí-Diệu Ngoại ngữ-Đ. Thúy Toán-Chi Ngữ văn-Quốc Toán-Thanh

4

L. Loan Đ. Thúy V. Thủy Trang Diệu Nhương Quốc Chi

Lê Thuận

N. Loan Thanh

An Linh, ngày 09 tháng 5 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG
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GVCN Chính Hương
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PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO THỜI KHÓA BIỂU BUỔI 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THCS AN LINH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/5/2020
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